Phụ lục I
Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU đến ngày 25/8/2025
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BCĐ ngày   /8/2025 của Ban Chỉ đạo IUU của tỉnh)

1. Danh sách tàu cá hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

	TT
	Ngày hết
 hạn ATKT
	Số ĐK
	Chủ tàu
	Địa chỉ
	Lmax
	Công 
suất (Cv)
	Ghi chú

	1
	08/08/2025
	TB-91404-TS
	Đặng Văn Bạn
	Xã Thái Ninh
	12.35
	115
	 

	2
	01/08/2025
	TB-90017-TS
	Nguyễn Hùng Sơn
	Xã Thái Thuỵ
	20.00
	500
	 

	3
	01/08/2025
	TB-90090-TS
	Hoàng Đình Văn
	Xã Thái Thuỵ
	18.69
	430
	 

	4
	03/01/2025
	TB-91886-TS
	Đặng Văn Kiều
	xã Đồng Châu
	13.50
	165
	 

	5
	09/10/2025
	TB-90020-TS
	Trần Thị Tuyết
	Xã Thái Thuỵ
	17.35
	380
	 

	6
	09/10/2025
	TB-90021-TS
	Trần Thị Tuyết
	Xã Thái Thuỵ
	17.50
	380
	 

	7
	25/10/2024
	TB-91628-TS
	Ngô Văn Quyền
	Xã Đông Tiền Hải
	14.89
	180
	 

	8
	13/10/2024
	TB-92078-TS
	Nguyễn Hải Âu
	Xã Thái Thuỵ
	17.40
	420
	 

	9
	30/11/2022
	TB-91724-TS
	Đoàn Hải Hưng
	Xã Đông Tiền Hải
	13.30
	102
	 

	10
	26/08/2022
	TB-90010-TS
	Hoàng Đình Văn
	Xã Thái Thuỵ
	19.50
	430
	 









2. Danh sách tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản
	TT
	Ngày hết 
hạn GP
	Số ĐK
	Chủ tàu
	Địa chỉ
	Lmax
	Ghi chú

	1
	21/11/2024
	TB-11036-TS
	Tạ Duy Dương
	Xã Thái Thuỵ
	10.30
	 

	2
	21/11/2024
	TB-20053-TS
	Tạ Minh Khoát
	Xã Đồng Châu
	10.90
	 

	3
	21/11/2024
	TB-21130-TS
	Vũ Văn Kim
	Xã Đông Tiền Hải
	7.95
	 

	4
	21/11/2024
	TB-91886-TS
	Đặng Văn Kiều
	Xã Đồng Châu
	13.50
	 

	5
	21/11/2024
	TB-541-TS
	Giang Văn Hẹ
	Xã Thái Ninh
	7.00
	 

	6
	21/11/2024
	TB-20018-TS
	Nguyễn Văn Lương
	Xã Bình Định
	9.80
	 

	7
	21/11/2024
	TB-10062-TS
	Lê Xuân Long
	Xã Thái Thuỵ
	7.50
	 

	8
	21/11/2024
	TB-21058-TS
	Phạm Văn Thùy
	Xã Thái Ninh
	8.90
	 

	9
	21/11/2024
	TB-21046-TS
	Bùi Đình Chúc
	Xã Thái Ninh
	6.60
	 

	10
	21/11/2024
	TB-1813-TS
	Phạm Đức Quận
	Xã Đông Tiền Hải
	7.80
	 

	11
	21/11/2024
	TB-91628-TS
	Ngô Văn Quyền
	Xã Đông Tiền Hải
	14.89
	 

	12
	2/05/2024
	TB-90032-TS
	Đỗ Xuân Thiệu
	Xã Thái Thuỵ
	18.50
	 

	13
	2/05/2024
	TB-90046-TS
	Đỗ Xuân Thiệu
	Xã Thái Thuỵ
	17.70
	 

	14
	2/05/2024
	TB-90020-TS
	Trần Thị Tuyết
	Xã Thái Thuỵ
	17.35
	 

	15
	2/05/2024
	TB-90021-TS
	Trần Thị Tuyết
	Xã Thái Thuỵ
	17.50
	 

	16
	2/05/2024
	TB-90010-TS
	Hoàng Đình Văn
	Xã Thái Thuỵ
	19.50
	 

	17
	21/11/2022
	TB-91724-TS
	Đoàn Hải Hưng
	Xã Đông Tiền Hải
	13.30
	 

	18
	21/11/2022
	TB-21109-TS
	Ngô Văn Diện
	Xã Đông Tiền Hải
	7.20
	 







[bookmark: _GoBack]
3. Danh sách tàu cá mất kết nối giám sát hành trình trên 1 tháng (30 ngày)
	TT
	Số ĐK
	Chủ tàu
	Số ĐT
	Địa chỉ
	Nghề KT
	Lmax
	Đơn vị
cung cấp
	Thời gian 
mất kết nối
	Tọa độ

	I
	Tàu cá mất kết nối trên 1 tháng (30 ngày) vị trí trong bờ: 10 tàu

	1
	TB-90067-TS
	Bùi Đình Thắng
	84916266611
	Xã Thái Thuỵ
	Lưới kéo
	20.25
	Định vị Bách Khoa
	20-07-2025 10:35:51
	20°33'32"N
	106°34'12"E

	2
	TB-90068-TS
	Bùi Đình Thắng
	84384877902
	Xã Thái Thuỵ
	Lưới kéo
	20.3
	Định vị Bách Khoa
	'25-06-2025 15:37:37
	20°33'31"N
	106°34'35"E

	3
	TB-91396-TS
	Phạm Văn Quyến
	84934222638
	Xã Nam Cường
	Hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản
	15
	Vishipel
	'19-06-2025 06:02:20
	20°21'53"N
	106°34'22"E

	4
	TB-90090-TS
	Hoàng Đình Văn
	84375395262
	Xã Thái Thuỵ
	Nghề lưới kéo - Lưới kéo đôi
	18.69
	Định vị Bách Khoa
	'27-05-2025 13:09:00
	20°33'30"N
	106°34'34"E

	5
	TB-90036-TS
	Hoàng Văn Cương
	84964670416
	Xã Đông Thuỵ Anh
	Nghề lưới kéo - Lưới kéo đôi
	18.5
	Định vị Bách Khoa
	'08-03-2025 12:04:00
	20°0'49"N
	106°11'36"E

	6
	TB-90106-TS
	Bùi Văn Hải
	84373052529
	Xã Thái Thuỵ
	Nghề lưới kéo - Lưới kéo đôi
	19.4
	Định vị Bách Khoa
	'04-12-2024 14:11:00
	20°33'31"N
	106°34'35"E

	7
	TB-92078-TS
	Nguyễn Hải Âu
	84983766579
	Xã Thái Thuỵ
	Nghề lưới rê - Rê 3 lớp
	17.4
	Định vị Bách Khoa
	'25-11-2024 21:00:00
	20°33'33"N
	106°34'37"E

	8
	TB-90032-TS
	Đỗ Xuân Thiệu
	84976807153
	Xã Thái Thuỵ
	Lưới kéo
	18.5
	Định vị Bách Khoa
	'20-08-2024 06:00:00
	20°33'48"N
	106°34'48"E

	9
	TB-90021-TS
	Trần Thị Tuyết
	84983766579
	Xã Đông Thuỵ Anh
	Nghề lưới kéo - Lưới kéo đôi
	17.5
	Định vị Bách Khoa
	'22-03-2024 13:00:00
	20°33'48"N
	106°34'53"E

	10
	TB-90020-TS
	Trần Thị Tuyết
	84983766579
	Xã Đông Thuỵ Anh
	Nghề lưới kéo - Lưới kéo đôi
	17.35
	Định vị Bách Khoa
	'22-03-2024 12:00:00
	20°33'48"N
	106°34'52"E

	II
	Tàu cá mất kết nối trên 1 tháng (30 ngày) vị trí ngoài khơi: 2 tàu

	11
	TB-90046-TS
	Đỗ Xuân Thiệu
	84976807153
	Xã Thái Thuỵ
	Lưới kéo
	17.7
	Định vị Bách Khoa
	'31-05-2023 16:00:00
	20°28'27"N
	106°39'18"E

	12
	TB-90010-TS
	Hoàng Đình Văn
	84375395262
	Xã Thái Thuỵ
	Nghề lưới kéo - Lưới kéo đôi
	19.5
	Định vị Bách Khoa
	'30-09-2021 17:00:00
	20°8'36"N
	106°31'42"E






4. Danh sách tàu cá đã hết hạn Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm
	TT
	Họ và tên
	Số tàu
	Địa chỉ
	Ngày hết hạn
	Ghi chú

	1
	Hoàng Đình Văn
	TB-90010-TS
	Xã Thái Thuỵ
	16/11/2023
	 

	2
	Bùi Đức Ấn
	TB-90052-TS
	Xã Đông Thuỵ Anh
	Chưa thực hiện cấp lại
	Sang tên đổi chủ 
ngày 21/3/2025

	3
	Bùi Đức Ấn
	TB-90053-TS
	Xã Đông Thuỵ Anh
	Chưa thực hiện cấp lại
	

	4
	Đỗ Xuân Thiệu
	TB-90032-TS
	Xã Thái Thuỵ
	Chưa thực hiện cấp lại
	Sang tên đổi chủ 
ngày 10/6/2025

	5
	Đỗ Xuân Thiệu
	TB-90046-TS
	Xã Thái Thuỵ
	Chưa thực hiện cấp lại
	

	6
	Lê Thị Hương
	TB-98288-TS
	Xã Đông Thuỵ Anh
	15/06/2025
	 

	7
	Đặng Văn Kiều
	TB-91819-TS
	Xã Đồng Châu
	Chưa thực hiện cấp
	 




